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Tóm tắt: Nghiên cứu tiến hành khảo sát 37 CBQL, 120 GV dạy môn tiếng Anh (TA) và 150 HS của 15/15 trường trung học cơ sở (THCS) quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng quản lý hoạt động dạy học (HĐDH) môn TA ở trường THCS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số CBQL, GV và HS đã nhận thức được tầm quan trọng của HĐDH môn TA ở trường THCS; việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch, phương pháp dạy học bộ môn… thực hiện khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc tổ chức, quản lý HĐDH, hiệu quả dạy học chưa cao. Bài báo nhằm đánh giá thực trạng quản lý HĐDH môn TA, xác lập cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng HĐDH môn TA ở các trường THCS quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khoá: Hoạt động dạy học môn tiếng Anh; Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh; Trường Trung học cơ sở.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trước những biến đổi và xu thế phát triển của thế giới hiện nay, TA là phương tiện quan trọng để người học có thể tiếp cận nhanh chóng nhất các nền văn hoá và tri thức của nhân loại. Ở cấp học THCS, với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 [1],[3],[5], môn TA có nhiều thay đổi, điều đó ảnh hưởng đến hoạt động dạy, kiểm tra, đánh giá của GV và việc học tập của HS. 

Trong những năm qua, chất lượng dạy học môn TA ở các trường THCS quận 12, thành phố Hồ Chí Minh chưa được nâng cao, việc HĐDH vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập [4]. Có nhiều nguyên nhân, trong đó công tác quản lý HĐDH là một trong những nguyên nhân cơ bản. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lý HĐDH môn TA, trên cơ sở đó, xác lập được các biện pháp quản lý HĐDH một cách khoa học, phù hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn TA ở trường THCS, đáp ứng được những yêu cầu của đổi mới giáo dục THCS hiện nay.

2. KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để đánh giá thực trạng quản lý HĐDH môn TA ở các trường THCS quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi với khách thể khảo sát: 37 CBQL (7 chuyên viên PGD, 15 HT và 15 PHT); 120 GV môn TA và 150 HS của 15/15 trường THCS của quận 12.  Ngoài ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các loại hồ sơ, văn bản chỉ đạo của các cấp và phỏng vấn với CBQL và GV các trường THCS.

Sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel và SPSS để tiến hành thống kê, tính điểm trung bình (ĐTB), tính tỷ lệ phần trăm cho các mức độ khảo sát. Các phiếu hỏi được thiết kế với thang đo Likert 4 mức độ, các mức của thang đo được đặt tương ứng .với các giá trị 1, 2, 3, 4. Trong đó, Mức độ thực hiện (1. Rất thường xuyên; 2. Thường xuyên; 3. Ít thường xuyên; 4. Không thực hiện); Kết quả thực hiện: (1. Tốt; 2. Khá; 3. Trung bình; 4. Yếu). 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3..1. Thực trạng quản lý việc thực hiện mục tiêu dạy học môn tiếng Anh ở các trường THCS
Bảng 1. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý mục tiêu dạy học môn TA ở trường THCS

	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho GV về xác định mục tiêu dạy học
	2.29
	0.908
	5
	2.08
	0.877
	5

	2
	Tổ chức hướng dẫn GV về kỹ năng, phương pháp xây dựng mục tiêu dạy học
	3.15
	0.912
	4
	2.98
	0.880
	4

	3
	Phân công nhiệm vụ cho tổ trưởng và GV xây dựng mục tiêu dạy học
	3.33
	0.977
	2
	3.42
	0.988
	1

	4
	Theo dõi chỉ đạo, đôn đốc GV trong việc thực hiện mục tiêu dạy học
	3.27
	0.889
	3
	3.24
	1.065
	3

	5
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh việc thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đề ra.
	3.35
	0.926
	1
	3.27
	0.996
	2


Kết quả khảo sát cho thấy, các nội dung quản lý việc thực hiện mục tiêu dạy học môn TA ở các trường THCS được CBQL, GV đánh giá ở mức độ “ít thường xuyên” đến “rất thường xuyên” với ĐTB từ 2.29 đến 3.35 và hiệu quả thực hiện ở mức độ trung bình đến tốt với ĐTB từ 2.08 đến 3.42. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.889 đến 0.977 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.877 đến 1.065 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp. Trong đó, nội dung “Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh việc thực hiện mục tiêu theo kế hoạch đề ra” thực hiện khá tốt với ĐTB của MĐTH = 3.35 và ĐTB của HQTH = 3.27. Công tác “Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho GV về xác định mục tiêu dạy học” ít được thực hiện thường xuyên với ĐTB của MĐTH = 2.29 và hiệu quả thực hiện ở mức độ trung bình với ĐTB = 2.08 ở vị trí thứ 5. Mặc dù, nhà trường tạo điều kiện để GV TA được tham gia các khóa học bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho GV về mục tiêu dạy học môn TA, nhưng trên thực tế vẫn còn một số GV chưa có ý thức và nhận thức đúng về mục tiêu dạy học môn TA.

     3.2. Thực trạng quản lý nội dung, chương trình dạy học môn tiếng Anh 
Bảng 2. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý nội dung, chương trình dạy học môn TA ở trường THCS

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Chỉ đạo tổ trưởng, GV tổ chức sắp xếp lại nội dung dạy học .
	3.53
	0.694
	1
	3.31
	0.823
	1

	2
	Chỉ đạo GV thiết kế nội dung DH trong từng bài học thành các hoạt động học tập phù hợp với khả năng của từng HS, tạo điều kiện cho HS phát triển năng lực.
	3.01
	1.044
	3
	3.31
	0.905
	1

	3
	Khuyến khích GV tham khảo, lựa chọn thêm các kiến thức gắn với thực tiễn (ngoài chương trình sách giáo khoa).
	2.86
	0.977
	4
	3.18
	0.957
	3

	4
	Hướng dẫn GV tổ chức cho HS các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.
	2.10
	0.794
	5
	2.17
	0.783
	4

	5
	Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học đáp ứng
	3.18
	1.018
	2
	3.20
	0.930
	2


  Từ kết quả khảo sát cho thấy, công tác quản lý nội dung, chương trình dạy học môn TA được đánh giá ở mức độ ít thường xuyên đến rất thường xuyên với ĐTB từ 2.10 đến 3.53. Trong đó, nội dung “Chỉ đạo tổ trưởng, GV tổ chức sắp xếp lại nội dung dạy học” được đánh giá ở mức độ rất thường xuyên với ĐTB = 3.53. Nhìn chung, hiệu quả thực hiện công tác quản lý nội dung, chương trình dạy học môn TA ở trường THCS ở mức độ trung bình đến tốt. Tuy nhiên, nôi dung: “Hướng dẫn GV tổ chức cho HS các HĐTN, nghiên cứu khoa học” thực hiện ở mức thấp với ĐTB của MĐTH = 2.10 và ĐTB của HQTH = 2.17. Thực tế cho thấy, một số GV gặp khó khăn trong việc thiết kế HĐTN đối với các môn học, trong đó có môn TA, điều này đòi hỏi các trường THCS cần có sự quan tâm và chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn giúp GV TA thuận lợi trong việc tổ chức các HĐTN môn học. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.694 đến 1.044 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.783 đến 0.957 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp.

3.3. Quản lý việc thực hiện hoạt động dạy học môn TA của GV  

Bảng 3. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý việc thực hiện hoạt động dạy học môn TA của GV ở trường THCS

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Tổ chức cho GV nắm vững những quy định cụ thể về soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp theo yêu cầu đổi mới PPDH
	3.17
	1.024
	9
	3.18
	0.854
	9

	2
	Tổ chức thảo luận thống nhất mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học.
	2.93
	1.122
	12
	3.51
	0.798
	1

	3
	Kiểm tra việc soạn giáo án, chuẩn bị giờ lên lớp của GV
	3.23
	0.980
	5
	3.40
	0.919
	3

	4
	Kiểm tra việc GV thực hiện giờ lên lớp, thực hiện tiết luyện tập thực hành.
	3.22
	0.872
	6
	3.17
	1.005
	10

	5
	Bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực cho GV về PP tiến hành và cách soạn bài học môn tiếng Anh
	2.41
	0.913
	14
	2.17
	0.753
	16

	6
	Quản lý việc thực hiện ngày công, giờ công, quy định chế độ thông tin báo cáo về việc dạy bù, dạy thay.
	3.38
	0.866
	3
	3.40
	0.823
	3

	7
	Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học.
	2.54
	0.797
	13
	1.99
	0.891
	17

	8
	Tổ chức dự giờ, phân tích sư phạm và rút kinh nghiệm tiết dạy.
	3.55
	0.645
	1
	3.32
	0.899
	5

	9
	Quy định cụ thể về hồ sơ chuyên môn GV phải thực hiện.
	3.20
	0.828
	7
	3.12
	0.956
	12

	10
	Kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm việc GV thực hiện hồ sơ chuyên môn.
	3.47
	0.874
	2
	3.27
	0.829
	8

	11
	Sử dụng kết quả kiểm tra để đánh giá, xếp loại GV
	3.13
	0.979
	10
	3.15
	0.992
	11

	12
	Phân công căn cứ vào trình độ đào tạo, năng lực cá nhân, phù hợp với nguyện vọng cá nhân.
	2.87
	1.001
	12
	3.29
	0.877
	6

	13
	Lập kế hoạch bồi dưỡng GV
	1.97
	0.824
	16
	2.35
	1.137
	15

	14
	Tổ chức cho CBQL và GV quán triệt yêu cầu về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
	3.35
	0.869
	4
	3.28
	0.912
	7

	15
	Giới thiệu, cung cấp đầy đủ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV
	3.19
	0.948
	8
	3.46
	0.910
	2

	16
	Tạo điều kiện cho GV  tự học, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
	2.11
	0.847
	15
	2.54
	0.859
	13

	17
	Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
	3.13
	0.921
	10
	3.33
	0.843
	4

	18
	Có chế độ hỗ trợ, động viên khen thưởng những GV thực hiện tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
	2.97
	0.987
	11
	2.41
	0.884
	14


 Kết quả khảo sát cho thấy, một số nội dung ít được nhà trường thực hiện thường xuyên trong quá trình quản lý việc thực hiện HĐDH môn TA của GV, gồm: “Bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực cho GV về phương pháp tiến hành và cách soạn bài học môn tiếng Anh” với ĐTB = 2.41; “Tạo điều kiện cho GV tự học, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ” với ĐTB = 2.11 và “Lập kế hoạch bồi dưỡng GV” với ĐTB  = 1.97. Về hiệu quả thực hiện: CBQL, GV chưa hài lòng với các nội dung “Có chế độ hỗ trợ, động viên khen thưởng những GV thực hiện tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ” với ĐTB = 2.41 ở vị trí thứ 14, “Lập kế hoạch bồi dưỡng GV” với ĐTB = 2.35; “Bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực cho GV về phương pháp tiến hành và cách soạn bài học môn tiếng Anh” với ĐTB = 2.17 và “Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học” với ĐTB = 1.9. Nhìn chung, đa số các khách thể khảo sát chưa hài lòng với các chế độ, chính sách hỗ trợ cũng như khuyến khích, động viên khen thưởng đội ngũ GV trong tự học và tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Công tác bồi dưỡng GV của nhà trường vẫn còn nhiều bất cập. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.645 đến 1.122 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.753 đến 1.137 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp.

     3.4. Quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh 
       Bảng 4. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng đổi mới PPDH môn TA

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đổi mới PPDH cho GV.
	3.26
	0.935
	3
	3.48
	0.712
	1

	2
	Xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới PPDH
	3.01
	0.993
	5
	2.82
	0.946
	6

	3
	Chỉ đạo thực hiện các hoạt động đổi mới PPDH của GV và HS
	3.18
	0.868
	4
	2.98
	1.016
	5

	4
	Tổ chức bồi dưỡng PPDH và kỹ thuật dạy học tích cực cho GV
	3.28
	0.953
	2
	3.29
	0.855
	4

	5
	Hướng dẫn GV lựa chọn PPDH phù hợp với mục tiêu, NDDH
	2.05
	0.939
	7
	2.03
	0.905
	7

	6
	Tạo cơ chế, tạo động lực cho GV và HS thực hiện đổi mới PPDH
	3.37
	0.872
	1
	3.46
	0.729
	2

	7
	Kiểm tra, đánh giá thực hiện đổi mới PPDH
	2.89
	0.781
	6
	3.35
	0.854
	3


Kết quả khảo sát cho thấy: Đối với mức độ thực hiện, CBQL, GV đều đánh giá cao các nội dung: “Hướng dẫn GV lựa chọn PPDH phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học” với ĐTB = 3.37; nội dung “Tổ chức bồi dưỡng PPDH và kỹ thuật dạy học tích cực cho GV” với ĐTB = 3.28; “Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đổi mới PPDH cho GV” với ĐTB = 3.26. Đối với hiệu quả thực hiện, CBQL, GV đều đánh giá cao các nội dung: “Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đổi mới PPDH cho GV” với ĐTB = 3.48; Các nội dung được đánh giá ở mức độ rất thường xuyên là “Tạo cơ chế thúc đẩy, tạo động lực cho GV và HS thực hiện đổi mới PPDH” với ĐTB = 3.46, “Kiểm tra, đánh giá thực hiện đổi mới PPDH” với ĐTB = 3.35, “Tổ chức bồi dưỡng PPDH và kỹ thuật dạy học tích cực cho GV” với ĐTB = 3.29. Kết quả khảo sát cũng cho thấy nội dung “Hướng dẫn GV lựa chọn PPDH phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học” chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên vỡi ĐTB = 2.05 dẫn đến hiệu quả thực hiện chỉ đạt mức trung bình với ĐTB = 2.03. Do vậy, để dạy học môn TA cho HS đạt hiệu quả, việc quản lý đổi mới PPDH, vận dụng các PPDH tích cực hết sức quan trọng, là một trong những yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.781 đến 0.993 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.712 đến 1.016 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp

      3.5. Quản lý hoạt động học môn tiếng Anh của học sinh 
      Bảng 5. Đánh giá của CBQL, GV về quản lý HĐ học môn TA của HS

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Quản lý nền nếp, động cơ, thái độ học tập của HS
	2.39
	0.86
	5
	2.87
	0.945
	5

	2
	Quản lý việc giáo dục phương pháp học tập cho HS
	2.90
	0.999
	3
	3.47
	0.859
	2

	3
	Quản lý các hoạt động học tập, vui chơi giải trí.
	3.10
	0.875
	1
	3.11
	0.991
	4

	4
	Quản lý việc phân tích, đánh giá kết quả học tập của HS.
	3.06
	0.849
	2
	3.34
	1.041
	3

	5
	Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong quản lý hoạt động học tập của HS
	3.10
	0.949
	1
	3.52
	0.797
	1

	6
	Tăng cường sự hỗ trợ của các nguồn lực cho hoạt động học tập của HS.
	2.64
	0.689
	4
	3.52
	0.797
	1


Các trường THCS trên địa bàn Quận 12 thường xuyên “Quản lý các hoạt động học tập, vui chơi giải trí” và “Phối hợp với các lực lượng giáo dục quản lý hoạt động học tập của HS” với ĐTB của MĐTH = 3.10, hiệu quả thực hiện ở mức độ tốt với ĐTB của HQTH = 3.11 và 3.52. Tuy nhiên, nội dung “Quản lý nền nếp, động cơ, thái độ học tập của HS” ít được CBQL thực hiện thường xuyên với ĐTB =2.39 trong quá trình quản lý học tập môn tiếng Anh của học sinh THCS, dẫn đến HQTH chỉ đạt kết quả trung bình với ĐTB = 2.87. Với thực trạng trên cho thấy, cần phải có biện pháp quản lý căn cơ hơn về quản lý hoạt động học của HS. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.689 đến 0.999 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.797 đến 1.041 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp

     3..6. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh
  Bảng 6. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của CBQL, GV trong công tác kiểm tra, đánh giá
	2.11
	0.924
	9
	2.27
	0.852
	8

	2
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá đảm bảo thống nhất mục tiêu dạy học
	3.19
	1.045
	7
	3.52
	0.789
	2

	3
	Chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm tra giữa kỳ và cuối học kỳ.
	3.36
	0.855
	6
	3.52
	0.844
	2

	4
	Tổ chức thực hiện ra đề kiểm tra
	3.44
	0.894
	4
	2.68
	0.941
	7

	5
	Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ hàng tháng theo quy định.
	3.56
	0.827
	1
	3.55
	0.812
	1

	6
	Kiểm tra việc chấm bài và nhận xét của GV.
	3.45
	0.936
	3
	3.34
	0.958
	4

	7
	Phân công GV ra đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra nghiêm túc
	3.19
	1.039
	7
	3.36
	0.752
	3

	8
	Phân tích và đánh giá kết quả học tập của HS, điều chỉnh quản lý HĐDH.
	3.41
	0.920
	5
	3.13
	1.057
	9

	9
	Hướng dẫn HS phát huy vai trò tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau trong quá trình học tập.
	2.35
	0.967
	8
	2.13
	0.833
	6

	10
	Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, đánh giá.
	3.53
	0.781
	2
	3.15
	0.928
	5


 Kết quả khảo sát cho thấy, CBQL các trường THCS đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm quản lý tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Chú trọng đến công tác “Chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ hàng tháng theo quy định” với ĐTB của MĐTH = 3.56 và ĐTB của HQTH = 3.55. Các nội dung được đánh giá ở mức ít thường xuyên gồm: “Hướng dẫn HS phát huy vai trò tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau trong quá trình học tập” với ĐTB = 2.35 và “Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của CBQL, GV trong công tác kiểm tra, đánh giá” với ĐTB = 2.11. Tuy vậy, hiệu quả thực hiện các nội dung: “Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của CBQL, GV trong công tác kiểm tra, đánh giá” với ĐTB = 2.27 và “Phân tích và đánh giá kết quả học tập của HS, điều chỉnh quản lý HĐDH” với ĐTB = 3.13 chỉ ở mức trung bình. Nhìn chung, các mức độ đánh giá về các nội dung quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn TA của HS theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS có sự phân hóa, ở các nội dung khảo sát đều có ý kiến theo các mức độ khác nhau. Điều này chứng tỏ, mặc dù các nội dung quản lý đã được triển khai nhưng vẫn chưa được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, đối với các biện pháp quyết định đến hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS chưa được đánh giá cao như: Hướng dẫn HS phát huy vai trò tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau trong quá trình học tập, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của CBQL, GV trong công tác kiểm tra, đánh giá và phân tích và đánh giá kết quả học tập của HS, điều chỉnh quản lý HĐDH. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.781 đến 1.045 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.752 đến 1.057 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp

       3..7. Thực trạng quản lý các điều kiện hỗ trợ HĐDH môn tiếng Anh 
     Bảng 7. Đánh giá của CBQL, GV về thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học môn tiếng Anh

	TT
	Nội dung
	Kết quả đánh giá

	
	
	Mức độ thực hiện
	Hiệu quả thực hiện

	
	
	ĐTB
	ĐLC
	TB
	ĐTB
	ĐLC
	TB

	1
	Nâng cao nhận thức cho GV về tầm quan trọng của việc sử dụng các PTDH, ứng dụng CNTT
	3.68
	0.612
	1
	3.48
	0.852
	2

	2
	Xây dựng kế hoạch củng cố, bổ sung, tăng cường mua sắm thiết bị và đồ dùng dạy học
	2.86
	0.964
	8
	3.27
	0.692
	5

	3
	Tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm tiện ích và thiết bị hiện đại trong dạy học
	2.73
	1.140
	9
	1.91
	1.106
	9

	4
	Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch mượn, sử dụng đồ dùng dạy học
	3.56
	0.819
	2
	2.69
	0.783
	8

	5
	Kiểm tra việc đăng kí mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của GV theo từng tháng
	3.25
	0.924
	6
	3.06
	0.722
	7

	6
	Kiểm tra việc DH bằng bảng tương tác, giáo án điện tử hàng tháng
	3.15
	1.103
	7
	3.64
	0.622
	1

	7
	Tổ chức, tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học trong GV.
	3.46
	0.828
	3
	3.31
	1.054
	4

	8
	Xây dựng kho dữ liệu và tài liệu dạy học điện tử phục vụ HĐDH
	3.34
	0.937
	5
	3.45
	0.858
	3

	9
	Sử dụng kết quả kiểm tra việc sử dụng trang TBDH trong đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn đối với GV
	3.39
	0.739
	4
	3.25
	0.953
	6


Kết quả khảo sát cho thấy, các trường THCS đã thực hiện khá tốt một số nội dung quản lý CSVC, thiết bị, ứng dụng CNTT phục vụ cho HĐDH môn TA, như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho GV về tầm quan trọng của việc sử dụng các PTDH, ứng dụng CNTT với ĐTB của MĐTH = 3.68 và ĐTB của HQTH = 3.48; Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch mượn, sử dụng đồ dùng dạy học với ĐTB của MĐTH = 3.56 và ĐTB của HQTH = 2.69; Tổ chức, tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học trong GV với ĐTB của MĐTH = 3.46 và ĐTB của HQTH = 3.31. Các nội dung này đều được nhà trường quan tâm thực hiện ở mức độ thường xuyên đến rất thường xuyên, hiệu quả thực hiện đạt kết quả khá tốt. Tuy nhiên, một số CBQL, GV chưa hài lòng với mức độ thực hiện của “Tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm tiện ích và thiết bị hiện đại trong dạy học” với ĐTB = 2.73. Các khách thể khảo sát cho rằng nội dung này tuy được nhà trường thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả thực hiện chỉ ở mức độ trung bình với ĐTB = 1.91. 

Nhìn chung, việc khai thác sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT vào dạy học TA ở các trường THCS tương đối tốt, các tiết học cơ bản đã GV sử dụng TBDH và ứng dụng CNTTn vào giảng dạy. Tuy nhiên, do các trang TBDH hiện đại và các phương tiện CNTT tại các phòng học còn nhiều hạn chế nên hiệu quả đạt được trong tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông chưa cao, cần có biện pháp khắc phục đặc biệt là đối với công tác tập huấn hướng dẫn GV sử dụng các phần mềm tiện ích và thiết bị hiện đại trong dạy học. ĐLC của MĐTH dao động trong khoảng từ 0.612 đến 1.140 và ĐLC của HQTH dao động từ 0.622 đến 1.106 < 1, độ lệch chuẩn nhỏ hơn trung bình, dữ liệu dao động trung bình yếu, ý kiến đánh giá của CBQL, GV có sự chênh lệch thấp.
3. KẾT LUẬN
Nâng cao chất lượng HĐDH môn TA ở các trường THCS là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, các trường THCS quận 12, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế trong việc tổ chức và quản lý HĐDH bộ môn…vì vậy, chất lượng dạy học môn TA chưa được nâng cao, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục THCS trong giai đoạn hiện nay [4]. Để nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn TA ở trường THCS, nhà trường cần thực hiện một số biện pháp như: Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và HS về tầm quan trọng của dạy học môn tiếng Anh; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cho đội ngũ GV môn tiếng Anh [2]; Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của GV môn tiếng Anh; Chỉ đạo bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực, tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho HS trong học tập môn tiếng Anh; Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS; Tổ chức các điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học môn tiếng Anh…
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CURRENT STATUS OF MANAGEMENT OF ENGLISH TEACHING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOLS IN DISTRICT 12, HO CHI MINH CITY

Summary: Survey of 37 administrators, 120 English teachers (TA) and 150 students of 15/15 middle schools in District 12, Ho Chi Minh City on the current status of teaching management activities English subject in secondary schools. Research results show that the majority of administrators, teachers and students are aware of the importance of TA teaching activities in secondary schools; The implementation of contents, programs, plans, teaching methods of subjects... is done quite well. However, there are still many limitations in organizing and managing teaching activities, and teaching effectiveness is not high. The article aims to evaluate the current status of TA teaching activities management, establishing a practical basis for proposing management measures to improve the quality of TA teaching activities in secondary schools in District 12, Ho Chi Minh City.

Keywords: English teaching activities; Manage English teaching activities; Junior high school.
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